
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM VĂN

Số:       /TB-UBND

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Cẩm Văn, ngày   20  tháng  4  năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực 

Lao động - Thương binh và xã hội

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND 18/04/2023 của UBND tỉnh Hải Dương 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Lao động-Thương binh và xã hội; Công văn số 1442/UBND-VP ngày 19/04/2023 
của sở Lao động TB & XH tỉnh Hải Dương về việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính.

UBND xã Cẩm Văn  thông báo về việc công khai danh mục 04 TTHC mới ban 
hành thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội (chi tiết tại phụ lục I) được công khai tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên trang điện tử xã Cẩm Văn : 
http://camvan.camgiang.haiduong.gov.vn/.Nội dung chỉnh sửa đổi, bổ sung đó là:

1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định 
kỳ hằng năm. Chưa quy định thời gian giải quyết.

2.  Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm. Thời gian giải quyết 
là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

3.  Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm. Thời 
gian giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

4. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình. Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

(Chi tiết, có phụ lục đính kèm)
Vậy, UBND xã thông báo đến toàn thể tập thể, cá nhân và nhân dân cùng nắm 

bắt và thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, LĐTBXH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Thế Tuyền



PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo thông báo số:        /TB-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Văn)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

ST 
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải 

quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí
(đồng) Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025;

1

Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; hộ 

thoát nghèo, hộ thoát 
cận nghèo định kỳ 

hằng năm

Chưa quy 
định cụ 

thể

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ và 

trả kết quả 
cấp xã

Không

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 
và mẫu biểu báo cáo.



- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp 
rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

ST 
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải 

quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí
(đồng) Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025;

2
Công nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo thường 

xuyên hằng năm
15 ngày

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ và 

trả kết quả 
cấp xã

Không

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 
và mẫu biểu báo cáo.
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp 
rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.



3

Công nhận hộ thoát 
nghèo, hộ thoát cận 
nghèo thường xuyên 

hằng năm

15 ngày

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ và 

trả kết quả 
cấp xã

Không

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025;
- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH

ST 
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải 

quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí
(đồng) Căn cứ pháp lý

ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 
và mẫu biểu báo cáo.
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp 
rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

- Luật Cư trú.
- Luật Bảo hiểm y tế.



4

Công nhận hộ làm 
nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và 
diêm nghiệp có mức 

sống trung bình

15 ngày

Bộ phận 
tiếp nhận 
hồ sơ và 

trả kết quả 
cấp xã

Không

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 
số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025.
- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 
ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận

ST 
T

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải 

quyết

Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí
(đồng) Căn cứ pháp lý

nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 
và mẫu biểu báo cáo.
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp 
rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo
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